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Số:      /BVM-KBDCLS 
V/v đề nghị cung cấp cấu hình, 

tính năng kỹ thuật hàng hóa 
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H¨ Tǫnh, ng¨y     th§ng     nŁm 2025 

 

Kính gửi: Các Đơn vị. 

Để có căn cứ mua sắm các loại Vật tư y tế, Hóa chất, Sinh phẩm năm 2026, 

Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp 

hàng hóa, cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản, giá tiền theo phụ lục đính kèm Công 

văn này gửi Báo giá và các tài liệu liên quan về địa chỉ: Khoa Khám bệnh - Dược – 

CLS - Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh , số 95 Đường Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh trước 

ngày 10/9/2025 (gσi file mΖm vΖ email: benhvienmathatinh@gmail.com v¨ bͩn cοng. 

SΧ ĽiΜn thoͧi li°n hΜ: 0945024488 ï D̯ιc sǫ: Phan ThΠ Thu NgΣc).  

Hồ sơ gồm có: 

1. Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết 

bị y tế, tài liệu chứng minh đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

2. Tài liệu kỹ thuật, pháp lý của hàng hóa. 

3. Báo giá phải bao gồm tất cả các chi phí để thực hiện gói thầu: Chi phí mua 

sắm hàng hóa, vận chuyển, bàn giao, hướng dẫn sử dụng, các loại thuế, phí theo quy 

định hiện hành.  

4. Yêu cầu khác: Hồ sơ phải được ký bởi đại diện hợp pháp, đóng dấu của nhà 

cung cấp. Các tài liệu không phải Tiếng Việt phải đính kèm bản dịch bằng Tiếng 

Việt, nhà cung cấp chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch. 

Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh thông báo để các đơn vị được biết. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Ṋi nhͻn: 
- Như trên; 

- Lưu: VT,KBDCLS. 

GIĆM ņ֜C 
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S֪ Y Tԑ Hê TǪNH 

    BỆNH VIỆN MẮT 

 

   PHְ LְC HêNG HčA ņӷU THӹU Sָ DְNG NŀM 2026 

     STT TÊN HÀNG HÓA  ņҹN V֖ TĉNH S֜ Lһ֮NG  GHI CHÚ 

I  VӿT Tһ Y Tԑ       

1 Bông thấm nước y tế Kg 180   

2 Cồn 90 - 96 Đ  Lít 650   

3 Dung dịch rửa tay phẫu thuật Can  15   

4 Dung dịch Sát khuẩn tay nhanh Chai 50   

5 Dung dịch Javen Lít 100   

6 

Dung dịch tẩy rửa và làm sạch 

dụng cụ y tế Chai 10   

7 Băng dính y tế Cu n 400   

8 Gạc đắp mắt vô trùng Cái 15.000   

9 Gạc hút Mét 500   

10 Dao mổ số 15 Cái 3.000   

11 Ống silicon nối lệ đạo H p 20   

12 

Băng phim dính y tế trong suốt- 

(6cmx7cm) Miếng 15.000   

13 Bơm tiêm nhựa 10ml Cái 5.000   

14 Bơm tiêm nhựa 1ml Cái 5.000   

15 Bơm tiêm nhựa 5ml Cái 28.000   

16 Kim chích máu Cái 9.000   

17 Kim lấy thuốc Cái 2.000   

18 B  dây truyền dịch B  10.000   

19 Găng Tay Thường Đôi 30.000   

20 

Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các 

cỡ Đôi 16.000   

21 Chỉ nylon không tiêu số 4/0 Sợi 150   

22 Chỉ Polypropylen không tiêu 4/0 Sợi 120  

23 

Chỉ Polypropylen không tiêu số 

5/0 Sợi 120  

24 

Chỉ Polypropylen không tiêu số 

6/0 Sợi 120   

25 Chỉ tiêu tổng hợp 6/0 Sợi 180  

26 Chỉ nylon không tiêu số 7/0 Sợi 120   

27 Chỉ Polypropylen không tiêu 7/0 Sợi 120  

28 

Chỉ phẫu thuật không tiêu Nylon 

10/0 Sợi 1.500   

29 

Ống nghiệm không hóa chất có 

nắp nhãn  Cái 2.000   



30 Ống nghiệm EDTA Ống 12.000   

31 Bóng đèn ánh sáng lạnh Cái 10   

32 Băng chỉ thị nhiệt Cu n 10   

33 

Giấy in ảnh siêu âm mắt cho Máy 

EZ Scan 5500 Cu n 100   

34 

Giấy in điện tim 06 kênh cho máy 

NihonKohden ECG-1250K Tệp 200   

35 

Giấy in kết quả xét nghiệm nước 

tiểu cho Máy Javan K900 Cu n 150   

36 

H p an toàn đựng bơm kim tiêm 

đã sử dụng H p 100   

37 Huyết áp tự đ ng Cái 5   

38 Lọ đựng mẫu bệnh phẩm Cái 12.000   

39 Lam kính mỏng Cái 60   

40 La men  Cái 40   

41 Túi nilon đựng rác màu vàng Kg 100   

42 Túi nilon đựng rác màu xanh Kg 100   

43 

Bóng đèn sinh hiển vi khám bệnh 

cho máy Nidek SL 250 Cái 05   

44 

Bóng đèn sinh hiển vi khám bệnh 

cho máy Nidek SL 450 Cái 10   

45 Dây Silicon mổ sụp mi Sợi 05  

46 Ống Silicon mổ tiếp khẩu lệ mũi Cái 10  

47 Khẩu trang y yế Cái 10.000  

48 Kim luồn tĩnh mạch Cái 50  

49 Miếng dán võng mạc Cái 10  

50 Khí nở SF6 Lọ 10  

51 Dao chọc tiền phòng Cái 900  

52 Dao mổ phaco 2.8mm Cái 900  

53 Chất nhầy H p 3.500  

54 Nhu m bao Lọ 100  

55 Thủy tinh thể mềm đơn tiêu cự Cái 4.000  

56 Thủy tinh thể đơn tiêu cự kéo dài Cái 200  

57 Thủy tinh thể mềm 3 tiêu cự Cái 30   

II  HÓA CHӷT, SINH PHӻM    

 

M§y x®t nghi֓m sinh h·a b§n tֽ 

Ľ֥ng 3000 Evolution   

 

  

1 

Thuốc thử định lượng men gan 

ALT trong máu H p 10   

2 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

men gan AST H p 10   

3 CONTROL SERUM N H p 5   



4 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

Creatinine H p 10   

5 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

Glucose H p 10   

 

M§y ph©n t²ch huyԒt h֙c 

MicroCC 20 plus - H«ng sӶn 

xuӸt High Technology,Inc - M׃   

 

  

1 Chất chuẩn máy huyết học Lọ 6   

2 Diluent Thùng 16   

3 Enzymatic Cleaner Chai 16   

4 Enzymatic Cleaner Concentrate Chai 7   

5 Lytic Reagent Chai 10   

6 Dung dịch soi nấm KoH Lít 2   

  M§y nҼ֧c tiԜu Mission   

 

  

1 Que thử phân tích nước tiểu Lọ 120   

  M§y nҼ֧c tiԜu CL 500   

 

  

1 

Que thử nước tiểu cho máy xét 

nghiệm nước tiểu CL 500 H p 30   
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